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Dự báo doanh số các loại nguồn sáng trên thế giới 

(nguồn: Navigant Research 2013) 



Dự báo doanh số các loại nguồn sáng tại Việt nam 

(nguồn: Tài liệu Dự án LED GE UNDP 2014) 

Dự báo số lượng nguồn sáng tiêu thụ 

đến năm 2028  

Dự báo doang số nguồn sáng tiêu thụ 

đến năm 2028  



Mục tiêu bài 4 

 Hiểu biết về nguyên lý hoạt động, cấu tạo, đèn 

sợi đốt, huỳnh quang và compact 

 Phân loại đèn sợi đốt, huỳnh quang và compact 

 Hiểu biết về các giải pháp chiếu sáng đáp ứng 

kỳ vọng khách hàng 

 So sánh với sản phẩm của các đối thủ cạnh 

tranh 

  Xu hướng phát triển của các loại đèn truyền 

thống 

 

 



Đèn điện sợi đốt: Nguyên lý hoạt động, Cấu tạo  

 

Bóng sợi đốt 

CCT=2700K 

Bóng Halogen  

CCT= 3000K 

Rẻ; CRI cao (99)  

Hiệu suất thấp(10 -16 lm/W) 

1000- 2000 giờ 

 

Phát xạ vật đen 

tuyệt đối 

J. Winson 

Swan 

Thomas 

Edison 

Cuối TK 19 
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Đèn sợi đốt: Cấu tạo 

 
Vỏ thủy tinh Soda lime? 

Khí trơ bảo vệ: N2 + Ar? 

Tóc đèn Volphram 

Dây đỡ tóc 

Dây dẫn 

Dây Dumet 

Ống hút 

Loa thủy tinh chì 

Cầu chì 

Đui đèn 

 

Nóng chảy 600 C 

Ar dẫn nhiệt thấp; N chống phóng điện 

Nóng chảy 3500 C  

Molybdenum, không tan với W 

Đồng bọc Nikel 

Hợp kim Sắt Nikel bọc đồng 

Hút và nạp khí khi chế tạo 

Kín chân không 

Cầu chì chống ngắn mạch 

Theo tiêu chuẩn  



Đèn sợi đốt: Cấu tạo vỏ đèn sợi đốt 

 

Vỏ thủy tinh 

trong suốt 

Vỏ thủy tinh ăn 

mòn axit HF 

Vỏ thủy tinh 

phủ trắng đục 

Khi thắp sáng  

Vỏ thủy tinh 

màu phủ Nd 

Lăng Chủ 

tich HCM 
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Đèn sợi đốt: Cấu tạo đui đèn sợi đốt 

 

Một số loại đui 

theo chuẩn IEC 
 

E: Edison-xoáy 

B: bayonet-gài; Chữ 

số chỉ đường kính 

đo bằng mm 

 

BA: dùng cho ô tô 

F: tiếp điểm 1 chân 

G: tiếp điểm 2 chân 

R: tiếp điểm âm 



Đèn Halogen: Cấu tạo 

 

Chu trình tái tạo Halogen  
Nguyên tử W Nguyên tử Br Nguyên tử O 

Bốc hơi 

nguyên tử W 

Hình thành hợp 

chất  WBrO 

W lắng đọng 

trên tóc đèn 

Các loại tóc đèn 



Đèn sợi đốt: Các đặc tính 

Bước sóng phát xạ đỉnh 

5W  

Tiêu hao 100W  

IR tóc đèn 

61W 

Tóc ra 

vỏ 

34W  

IR vỏ 

22W  
Tỏa 

nhiệt 

12W  
Tổng IR 83W  

Phân bố năng lượng  

Câu hỏi: đèn nào làm nguồn IR tốt nhất ? 

Đèn IR (hồng ngoại) cần đặc tính gì?  



Đèn sợi đốt: Hiệu suất, CCT, CRI, tuổi thọ 

Công Suất 

(W) 

Điện áp (V) Hiệu suất 

(lm/W) 

Cấu trúc 

15 220 8 Chân không, xoắn đơn, vỏ trong suốt hoặc mờ 

100 24 16 Nạp khí, xoắn kép, vỏ trong suốt hoặc mờ 

100 220 14 Nạp khí, xoắn kép, vỏ trong suốt hoặc mờ 

2000 220 20 Nạp khí, xoắn kép, vỏ trong suốt hoặc mờ 

Hiệu suất phụ thuộc chủ yếu vào CCT (2600-2850 K)  

CCT phụ thuộc vào mất nhiệt  

Tại 3653 K, không mất nhiêt, hiệu suất E~53 lm/W 

Hệ số trả màu CRI~99 

Tuổi thọ 1000 giờ ICE 

 

Tuổi thọ L, Quang thông F, Hiệu suất h 

và công suất P phụ thuộc điện áp V 



Phân loại đèn sợi đốt 

Đèn sợi 
đốt 

Thông 
thường 

Kích thước 
lớn 

Kích thước 
nhỏ 

Đèn chụp 
ảnh 

Đèn hồng 
ngoại 

Halogen 

Ứng dụng 
chung 

Ứng dụng 
đặc biệt 

Đèn hồng 
ngoại 

Chiếu sáng chung 

Đèn pha góc hẹp 

Đèn pha góc rộng 

Đèn ống 

Đèn hiệu 

Đèn trang trí 

Đèn sưởi 
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Một số loại đèn Sợi đốt 

Phổ phản xạ của 

đèn sợi đốt lạnh 

Phân bố chùm sáng của đèn pha sợi đốt  
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Đèn huỳnh quang: Cấu tạo  

 

 Thành phần của bột phát xạ điện tử 

48% BaCO3, 10% CaCO3, 

42%SrCO3,  

 5% trọng lượng ZrO2  

 Chất kết dính nitrocelullose  

 Dung môi amyl acetate.  



CFL là gì? 

CFL= đèn HQ nhỏ gọn  

SD bột 3 phổ + chấn lưu điện tử  

CFL = 

Compact Fluorescent Lamp  



Hình ảnh bật đèn T10 RD 

Phát sáng khí Ar & thuỷ ngân Phát sáng của thuỷ ngân 

Nguyên lý hoạt động 



Đặc trưng V-A của đèn phóng điện  

PĐ Hồ quang PĐ lóe sáng PĐ trong tối 

Dòng phóng điện (A) 

Điện thế  

Thời gian  

Điện thế đánh thủng  

Dòng hồ 

quang  



Phổ năng lượng của đèn HQ 

Phổ phân bố năng lượng của đèn 

huỳnh quang dùng bột 3 màu (Ra 80)  

Phổ phân bố năng lượng của đèn huỳnh 

quang dùng bột halo phosphat (Ra 70)  

 Hơi thuỷ ngân tại các bước sóng 404 nm, 435 nm, 546 nm và 577 nm  

Các dải phát quang khác là phát xạ của bột huỳnh quang, kích thích 254 nm   



 

Cân bằng năng lượng đèn HQ 

 

Áp suất hơi Hg theo nhiệt độ 



HIỂU KẾT QUẢ ĐO 

THẾ NÀO? 





Dự án IPP 2013: nâng cao tuổi thọ đèn CFL 

Giải pháp 

Phosphor 3 phổ  

Xử lý điện cực 

Ballast dự nhiệt 

HF 

Kiểm soát Hg 



Huỳnh quang Hg rắn và vấn đề khởi động 

Hiệu suất phụ thuộc T 

Vị trí điểm lạnh nhất trên đèn CFL quyết 

định PHg sau khi ổn định sáng 
Đèn sử dung Amalgam thay Hg có PHg khi chưa bật rất 

thấp 

khó bật sáng, nhất là vào mùa đông. 

Đối với đèn mới xuất xưởng, có một lượng Hg dư 

thừa trên thành ống=> vẫn bật sáng được. 

 Khi để lâu trong kho, đèn sẽ khó khởi động 

 

 



9-Phân bố chùm sáng theo góc và độ 

chói 

L= 50000 cd/m2 

LLED= 35 Mcd/m2= 

700*LCFL  

25 Mcd/m2 



6-8-Chao chụp, máng 

đèn 

Chao âm trần CFC 145  Bộ chống ẩm CA 2x36W 

Bộ âm trần máng gương FS 2x36W 



Kết luận 

 Đèn huỳnh quang ống dài là loại đèn thông dụng nhất, chủ yếu là 

trong thương mại, công xưởng và dân dụng 

 Đèn LED tube sẽ thay thế dần đèn HQ, tuy nhiên, quá trình này trên 

bình diện toàn cầu còn kéo dài đến 2020, vì vậy cần có chiến lược 

tiếp thị thích hợp để duy trì thị phần. 

 Đèn sợi đốt và đèn Compact sẽ bị thay thế bằng đèn LED bulb. Cần 

xác định các thuộc tính cần thiết và không cần thiết của đèn IL và 

CFL để thiết kế, sản xuất và tiếp thị đèn LED. 

 Tại thị trường Việt nam, tri thức về các loại đèn truyền thống của 

người tiêu dùng và bán hàng rất hạn chế. Đây là một cơ hội để 

chúng ta có chiến lược tiếp thị chủ động hơn. 

 Tri thức và giải pháp về chiếu sáng là công cụ để thuyết phục khách 

hàng mua sản phẩm của Công ty.  

 

 



Cám ơn! 


